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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 
I. Xác định vấn đề tổng quan
- Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) với các quy định liên quan đến việc xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, đề nghị sử dụng số định danh cá nhân nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trên CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu chuyên ngành.
- Quyết định số 1772/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

- Quyết định số 97/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung phục vụ triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030. 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tại Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 và quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tại Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT  ngày 15/10/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023) như sau:
1. Đối với Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

1. Sửa đổi, bổ sung quy định xóa đăng ký phương tiện trong trường hợp phương tiện được chuyển nhượng ra nước ngoài.
2. Sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan đăng ký phương tiện cấp huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện in, quản lý, sử dụng và phát hành phôi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan đăng ký, giảm áp lực đối với cơ quan quản lý cấp trên, giảm chi phí, thời gian đi lại, giải quyết TTHC.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định thời hạn chủ phương tiện phải hoàn thành xong thủ tục kê khai để xóa tên phương tiện và thời hạn chủ phương tiện phải thực hiện thủ tục đăng ký lại phương tiện, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật; khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa hoặc giấy chứng nhận xóa tên phương tiện thủy nội địa, chủ phương tiện phải xuất trình giấy hẹn và một trong cá loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân; căn cước công dân; thẻ căn cước; số định danh cá nhân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.
4. Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kiểm tra, thanh tra công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa trong phạm vi cả nước; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý phương tiện thủy nội địa.
5. Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan đăng ký phương tiện thường xuyên cập nhật dữ liệu phương tiện vào cơ sở dữ liệu của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
6. Thay thế cụm từ “xóa đăng ký” tại Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT bằng cụm từ “xóa tên” tại Thông tư sửa đổi, bổ sung.

7. Sửa đổi cụm từ “bản chính” tại điểm c khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 10, điểm c khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 11, khoản 4 Điều 11, điểm d khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 12, điểm c khoản 1 Điều 13, khoản 2 Điều 13, điểm d khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 14, điểm d khoản 1 Điều 15, khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16, khoản 2 Điều 17 của Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT thành cụm từ “bản chính hoặc bản điện tử” tại Thông tư sửa đổi, bổ sung.

8. Bãi bỏ cụm từ “theo quy định tại Mẫu số 12 của Phụ lục I ban hành theo Thông tư này” tại điểm b khoản 5 Điều 3 và cụm từ “ Chi cục Đường thủy nội địa” tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa. 

9. Bãi bỏ điểm b khoản 1 tại các Điều 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 và điểm c khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT.

10. Bãi bỏ khoản 1 Điều 5, khoản 11 Điều 7, khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT.
11. Thay thế Mẫu số 1, Mẫu số 6, Mẫu số 7, Mẫu số 8, Mẫu số 9, Mẫu số 10 Phụ lục I Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT tương ứng Mẫu số 1, Mẫu số 2, Mẫu số 3, Mẫu số 4, Mẫu số 5, Mẫu số 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi, bổ sung.
12. Thay thế Phụ lục II Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi, bổ sung.
II. Đánh giá tác động thủ tục hành chính 
Sửa đổi, bổ sung theo hướng bãi bỏ thành phần “02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi” và bổ sung bản điện tử các loại giấy tờ tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
1. Tổ chức, cá nhân sẽ giảm được 01 thành phần trong hồ sơ đề nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời sử dụng bản điện tử thay thế bản chính các loại giấy tờ phải nộp hoặc xuất trình trong quá trình thực hiện TTHC.
2. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính:

- Đối với các TTHC: (1) đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa; (2) đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa; (3) đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa; (4) đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật, sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ giảm chi phí tuân thủ như sau:
+ Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 505.313 đồng/thủ tục.

+ Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 444.554 đồng/thủ tục.

+ Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

- Đối với các TTHC: (1) đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; (2) đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; (3) đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác; (4) cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện:
+ Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 464.554 đồng/thủ tục.

+ Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 403.795 đồng/thủ tục.

+ Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

2. Đối với Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT
1. Sửa đổi, bổ sung quy định cá nhân khi dự thi, kiểm tra, nhận hoặc người có giấy ủy quyền nhận GCNKNCM, CCCM phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân; căn cước công dân; thẻ căn cước; số định danh cá nhân.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo thường xuyên cập nhật dữ liệu về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do đơn vị cấp vào cơ sở dữ liệu của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

3. Thay thế Phụ lục II, Phụ lục IV, Phụ lục VIII, Phụ lục XII, Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT (đã được thay thế tại khoản 16 Điều 1 Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) tương ứng với Phụ lục III, IV, V, VI, VII của Thông tư sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trên CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu chuyên ngành.
III. Lấy ý kiến
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp thu ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan về dự thảo bản đánh giá thủ tục hành chính của dự án, dự thảo văn bản nhằm hoàn thiện bảng đánh giá theo quy định.
